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CÔNG KHAI LOẠI HÌNH CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025-2026 
  

I. Loại hình cơ sở giáo dục: 

- Trường Mầm non công lập 

- Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên 

- Địa chỉ: Bản Tâu 3 – xã Thanh Nưa – tỉnh Điện Biên 

- Website: https://mnhuathanh.huyendienbien.edu.vn 

- Email: mamnonhuathanh@gmail.com 

II. Công khai điều kiện thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục năm 

học 2025 – 2026. 

 

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo 

    

I 

Số nhóm 

lớp, số 

trẻ/lớp 

- Số nhóm/lớp: 05 

- Số trẻ/ lớp:  

+ Tổng số: 100 trẻ 

+ Nhóm trẻ 25-36 tháng trung 

tâm: 28 trẻ  

+ Nhóm trẻ ghép 18-36 tháng 

trung tâm: 21 trẻ 

+ Nhóm trẻ ghép 18-36 tháng 

Pa Sáng: 18 trẻ 

+ Nhóm trẻ ghép 18-36 tháng 

Nậm Ty 1: 20 trẻ 

+ Nhóm trẻ ghép 18-36 tháng 

Nậm Ty 2: 13 trẻ 

- Số nhóm/lớp: 08 

- Số trẻ/ lớp:  

+ Tổng số: 201 trẻ 

+ Lớp MG 3-4 tuổi trung tâm:  32 trẻ 

+ Lớp MG 4-5 tuổi trung tâm: 31 trẻ 

+ Lớp MG 5-6 tuổi trung tâm: 26 trẻ 

+ Lớp MGG 3,4 tuổi Nậm Ty 1: 24 trẻ 

trong đó 3 tuổi 18 trẻ, 4 tuổi 6 trẻ. 

+ Lớp MGG 4,5 tuổi Nậm Ty 1: 18 trẻ 

trong đó 4 tuổi 7 trẻ, 5 tuổi 11 trẻ. 

+ Lớp MGG 3,4,5 tuổi Xá Nhù: 20 trẻ 

trong đó 3 tuổi 4 trẻ, 4 tuổi 7 trẻ, 5 tuổi 9 

trẻ 

+ Lớp MGG 3,4,5 tuổi Pa Sáng: 21 trẻ 

trong đó 3 tuổi 6 trẻ, 4 tuổi 6 trẻ, 5 tuổi 9 

trẻ. 

+ Lớp MGG 3,4,5 tuổi Nậm Ty 2: 29 trẻ 

trong đó 3 tuổi 8 trẻ, 4 tuổi 9 trẻ, 5 tuổi 12 

trẻ. 

II 
Chương 

trình giáo 

dục mầm 

Thông tư 51/TT/2020-

BGDĐT 

Thông tư 51/TT/2020-BGDĐT 

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi  
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non của 

nhà trường 

thực hiện 

Nhóm trẻ 25-36 tháng tuổi 

Nhóm trẻ ghép 18-36 tháng 

tuổi 

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi  

+ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi  

+ Mẫu giáo ghép 3,4 tuổi  

+ Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi  

+ Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi  

III 

Điều kiện 

đảm bảo an 

toàn, chăm 

sóc sực 

khỏe trẻ em 

+ Tổng số: 100 trẻ 

+ Đảm bảo an toàn: 100% 

+ Theo dõi biểu đồ tăng trưởng: 

100% 

+ Khám sức khỏe định kỳ: 2 

lần/năm học. 

+ Cân đo trẻ: 3 đợt/năm học. 

 

+ Tổng số: 201 trẻ 

+ Đảm bảo an toàn: 100% 

+ Theo dõi biểu đồ tăng trưởng: 100% 

+ Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm học. 

+ Cân đo trẻ: 3 đợt/năm học. 

 

  Thanh Nưa, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

Phạm Thanh Huệ 
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